
STT Họ và tên Số CCHN Ngày cấp 

(1) (2) (3) (4)

1 NGUYỄN THỊ ANH 002421/PTTC 12/01/2018

2 NGUYỄN THỤY THANH BÌNH 00772/MGCK 06/05/2009

3 PHAN HỒNG DIỆP 003715/MGCK 27/09/2016

4 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 001676/MGCK 15/04/2011

5 PHAN THỊ HẠNH DUNG 000004/PTTC 17/03/2026

001657/QLQ 13/03/2018

001793/PTTC 15/04/2011

7 VÕ TẤN ĐẠT 008514/MGCK 07/02/2024

8 PHẠM XUÂN ĐOÀI 002617/MGCK 18/04/2014

9 TRẦN ĐỖ THANH HÀ 002513/PTTC 13/08/2019

10 TRẦN THỊ HIỀN 009172/MGCK 15/05/2024

11 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 001958/PTTC 06/06/2012

12 NGUYỄN NGUYÊN HOÀNG 005177/MGCK 02/08/2019

13 HOÀNG MINH HÙNG 008366/MGCK 28/12/2023

14 TẠ THỊ THANH HUYỀN 000883/QLQ 02/08/2012

15 NGUYỄN HOÀNG THANH KIM 002139/MGCK 20/04/2012

16 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 001219/QLQ 14/02/2015

17 NGUYỄN KIM MINH 003327/QLQ 05/06/2026

18 LÊ THỊ NHƯ NGUYỆT 001742/QLQ 05/01/2019

19 NGUYỄN THỊ HỒNG NHẬT 001561/PTTC 07/01/2010

20 ĐẶNG HUỲNH NHI 004534/MGCK 31/07/2018

21 HUỲNH MỸ PHƯỢNG 001243/MGCK 07/01/2010

22 NGUYỄN DƯƠNG THANH PHƯỢNG 004355/MGCK 16/01/2018

23 NGUYỄN PHAN QUANG 001675/QLQ 27/04/2018

24 NGUYỄN TIẾN SĨ 01148/PTTC 29/07/2009

25 LÊ NGUYỄN QUANG TÂM 003334/QLQ 04/08/2026

26 LÊ QUANG NGỌC THANH 002443/QLQ 16/02/2024

27 BÙI MAI PHƯƠNG THẢO 01003/PTTC 02/06/2009

28 PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO 009750/MGCK 18/02/2025

003060/PTTC 02/07/2025

003276/MGCK 04/11/2015

30 PHẠM VĂN TRƯỜNG 008489/MGCK 05/02/2024

31 HUỲNH ANH TUẤN 00304/QLQ 16/06/2009

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

6 NGUYỄN TIẾN DŨNG 

29 LÊ KHẮC THUẤN



32 NGUYỄN VĂN TUẤN 001432/QLQ 15/06/2016

000999/QLQ 07/08/2013

00885/PTTC 07/05/2009
33 NGUYỄN THANH TUYỀN


